


Được thành lập vào năm 1863 theo thỉnh nguyện của vua Kamehameha đệ 
tứ và nữ hoàng Emma tới Giáo hội Anh, ‘Iolani là trường nam nữ đồng giáo 
dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12. Sứ mệnh của nhà trường là phát 
triển những con người toàn diện, được giáo dục khai phóng để chuẩn bị sẵn 
sàng cho việc bước vào các trường đại học cũng như trở thành những công 
dân có đạo đức, trách nhiệm.



‘Iolani, một ngôi trường hàng đầu chuẩn bị cho 
học sinh vào đại học toạ lạc ở thành phố Honolulu, 
bang Hawai’i trên hòn đảo O‘ahu. Nằm giữa những 
hòn đảo Hawaii xinh đẹp, chuỗi đảo dài nhất thế 
giới, Honolulu là một trong những thành phố đa 
dạng về văn hóa và an toàn nhất trên thế giới.

Thành phố Honolulu, Hawai‘i

Honolulu

O‘ahu



‘IOLANI QUA NHỮNG CON SỐ
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LÀ TỈ LỆ HỌC SINH-
GIÁO VIÊN

MẪU LÀ DIỆN TÍCH 
KHUÔN VIÊN CỦA 

TRƯỜNG

LÀ SỐ HỌC SINH CỦA 
TRƯỜNG HIỆN NAY

KHOÁ HỌC DỰ BỊ ĐẠI 
HỌC (AP)

BAN NHẠC VÀ 
DÀN NHẠC

NGOẠI NGỮ KHÁC 
NHAU ĐƯỢC DẠY Ở 

TRƯỜNG

QUỐC GIA CÓ HỌC 
SINH Ở TRƯỜNG

HỌC SINH PHỔ 
THÔNG LÀ CÁC VẬN 

ĐỘNG VIÊN

LÀ SĨ SỐ TRUNG BÌNH 
TRONG MỘT LỚP.

CLB VÀ CÁC TỔ CHỨC 
CỘNG ĐỒNG

THƯỚC VUÔNG LÀ 
TRUNG TÂM GIÁO 

DỤC STEM

CÁC KHOÁ HỌC 
KHÁC NHAU

40.000

2.200

67



· Gốm sứ
· Thiết kế 3-D
· Truyền thông kết hợp
· Hội họa
· Vẽ
· Nhiếp ảnh
· AP Studio Art 

· Hợp ca
· Khiêu vũ
· Dàn nhạc
· Hòa nhạc
· Ban nhạc sân khấu
· Ban nhạc diễu hành
· Nhạc kịch
· Sân khấu kịch

Nghệ thuật thị giác

· Chương trình khởi nghiệp
· Chương trình iDepartment
· Chương trình công nghệ ứng dụng
· Chương trình thiết kế và chế tạo

Trung tâm sáng  
tạo và lãnh đạo 
Sullivan
Cơ sở hơn 1.200 mét vuông thiết kế theo 
triết lý bền vững, trung tâm sáng tạo và lãnh 
đạo Sullivan được dành riêng cho hoạt động 
ứng dụng công nghệ, nghiên cứu khoa học, 
truyền thông và tinh thần công dân.

Tập trung vào các kỹ năng học tập của thế kỷ 
21, trung tâm bao gồm: phòng thí nghiệm 
đổi mới, không gian dự án linh hoạt, lớp học 
cộng tác, phòng thí nghiệm phương tiện kỹ 
thuật số, vườn trên sân thượng và phòng 
thực nghiệm.

Nghệ thuật

Nghệ thuật biểu diễn



· Bóng chày
· Bóng rổ
· Bowling
· Cổ vũ
· Xuyên quốc gia
· Lặn
· Bóng đá

· Sân gôn
· Judo
· Chèo thuyền 
   kayak
· Chèo thuyền
· Thuyền buồm
· Bóng đá

· Bóng mềm
· Bơi lội
· Quần vợt
· Chạy
· Bóng chuyền
· Bóng nước
· Đấu vật

Thể thao
‘Iolani có hơn 100 đội tuyển ở các cấp 
độ khác nhau.

Một ngôi trường dự bị đại 
học hàng đầu
'Iolani có truyền thống học sinh tốt nghiệp được nhận vào 
các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ bao gồm: 

100%
sinh viên được nhận 

vào các trường đại học 
4 năm

82%
học sinh tốt nghiệp theo học các 

trường đại học Hoa Kỳ lục địa, 
14% học tại Hawai’i và 4% học ở 

các quốc gia khác.

120HƠN
đại diện của các trường đại 

học đến thăm 
‘Iolani mỗi năm

· Boston University
· Brown University
· Columbia University
· Cornell University
· Dartmouth College
· Duke University
· Georgetown University
· Harvard University
· John Hopkins University
· �Massachusetts Institute  
of Technology

· New York University
· Princeton University
· Stanford University
· Swarthmore College
· �University of California, Los Angeles
· University of Notre Dame
· University of Pennsylvania
· �University of Southern California
· Vanderbilt University
· Williams College
· Yale University



THÁNG TÁM
· Ngày 1 tháng 8 năm 2022
  Mở đơn đăng ký

THÁNG 9–12
· Kiểm tra SSAT
· �Kiểm tra TOEFL, IELTS hoặc Duolinguo  

(Yêu cầu điểm TOEFL, IELTS hoặc Duolingo đối với ứng 
viên nói ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh)

THÁNG MỘT
· �Ngày 15 tháng 1 năm 2023 

Hết hạn đăng ký
· �31 tháng 1 năm 2023 

Hạn nộp giấy tờ bổ sung

THÁNG BA
· �Ngày 10 tháng 3 năm 2023 

Thông báo về quyết định tuyển sinh

THÁNG TƯ
· �Ngày 10 tháng 4 năm 2023 

Hạn trả lời cho ứng viên được nhận vào trường

Thời gian nhập học nội trú

Ký túc xá

Để đăng ký:

www.iolani.org/boarding

808-943-2379

boarding@iolani.org

NĂM HỌC 2023–24

https://www.iolani.org/boarding
mailto:boarding@iolani.org


Office of Admission
563 Kamoku Street, Honolulu, Hawai‘i 96826

808-943-2379
boarding@iolani.org

www.iolani.org/boarding
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